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Của Ban Kinh tế và Ngân sách tại Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh Khóa VII

Sau khi nghiên cứu các báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp và căn cứ vào kết quả giám sát, khảo sát thực tế tại các ngành, địa phương, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh có một số ý kiến như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế năm 2009, nhiệm vụ năm 2010: 
Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với những đánh giá của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế trong năm qua; tuy còn nhiều khó khăn song với sự nỗ lực của cả tỉnh, kinh tế đã có những chuyển biến tích cực, duy trì được mức tăng trưởng ổn định. Để đại biểu HĐND tỉnh có thêm cơ sở thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2009 và bàn phương hướng, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, Ban đề nghị quan tâm một số nội dung sau:
1. Về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế năm 2009:
1.1. Về nông nghiệp:

Do công tác sửa chữa một số tuyến kênh mương nên việc cung cấp nước thủy lợi cho sản xuất vụ Hè Thu tại các huyện phía Nam chậm so với lịch thời vụ, song nông dân vẫn sử dụng giống lúa dài ngày (thay vì sử dụng giống ngắn ngày để đảm bảo lúa trổ trong khung thời vụ), dẫn đến không thu hoạch kịp trước khi xảy ra lũ lụt. Sau bão lũ, đời sống và khả năng tái đầu tư sản xuất của một bộ phận nông dân gặp nhiều khó khăn.
Trong thời gian qua, Nhà nước đã có sự quan tâm, đầu tư cho công tác thú y, song hiệu quả mang lại chưa cao, dịch bệnh vẫn thường xuyên xảy ra, gây thiệt hại không nhỏ cho ngành chăn nuôi. Người dân chỉ thực sự quan tâm đến các biện pháp phòng dịch sau khi dịch bệnh đã xảy ra. Tỷ lệ vật nuôi được tiêm phòng đạt thấp nên đây là cơ hội để mầm bệnh tồn tại và có nguy cơ tái phát dịch. Việc tổ chức tiêm phòng một số nơi còn mang tính phong trào, chưa gắn trách nhiệm của cán bộ thú y cơ sở với công tác phòng, chống dịch bệnh.
Thực hiện chủ trương của Trung ương về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, tỉnh đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển khu vực này như: phát triển giao thông nông thôn; kiên cố hóa kênh mương; hỗ trợ các tổ hợp tác, hợp tác xã…; góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp còn thấp, đời sống nông dân thường xuyên gặp khó khăn khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh; tốc độ chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi còn chậm. 
1.2. Về công nghiệp, dịch vụ:

Các chỉ tiêu về phát triển công nghiệp, dịch vụ đều có mức tăng trưởng khá nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra và đây cũng là mức tăng thấp nhất trong những năm gần đầy. Tuy nhiên, trong điều kiện tác động bất lợi của suy giảm kinh tế, những kết quả đạt được trong năm qua là tương đối khả quan, hầu hết các doanh nghiệp lớn, chủ lực của tỉnh đã dần được phục hồi và đi vào sản xuất ổn định sau giai đoạn khó khăn ở những tháng đầu năm. 
2. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2010:
Ban cơ bản thống nhất những nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp; bên cạnh đó, kính đề nghị HĐND, UBND tỉnh quan tâm hơn đến một số vấn đề sau:

· Tập trung phát triển sản xuất, không ngừng gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao hiệu quả đầu tư, phấn đấu tổng sản phẩm (GDP) tăng trên 12,5%; chú trọng đến chất lượng tăng trưởng của các ngành kinh tế, làm tiền đề cho việc phát triển bền vững, ổn định trong những năm tiếp theo.
· Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; đồng thời, thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư sớm triển khai thực hiện dự án đã đăng ký theo đúng cam kết. Kiên quyết thu hồi giấy phép các dự án không thực hiện đúng cam kết.
· Tổ chức rà soát, đánh giá lại công tác quy hoạch và triển khai thực hiện các quy hoạch trong thời gian qua, kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế hoặc ban hành mới, phối hợp thực hiện một cách đồng bộ, hợp lý, nâng cao chất lượng lập quy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phát huy và sử dụng có hiệu quả tài nguyên cũng như các nguồn lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ổn định, bền vững. Tránh tình trạng bất cập trong thời gian qua như: việc thực hiện quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tại khu vực ven biển các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình gặp nhiều trở ngại do hầu hết diện tích đất tại khu vực này đều quy hoạch phát triển công nghiệp, dịch vụ; quy hoạch phát triển hệ thống thủy điện và quá trình triển khai thực hiện còn quá nhiều hạn chế; quy hoạch 3 loại rừng tại một số nơi không còn phù hợp với thực tế... Sớm triển khai điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp để đảm bảo tính pháp lý trong thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất tại các cụm công nghiệp theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy chế quản lý cụm công nghiệp.
· Về đầu tư phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn: ưu tiên các nguồn lực và kịp thời hỗ trợ nông dân khắc phục hậu quả bão lụt như: khẩn trương sửa chữa các công trình thiết yếu phục vụ trực tiếp sản xuất; hướng dẫn người dân cải tạo diện tích đất nông nghiệp bị bồi lấp, nhiễm mặn hoặc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích hợp trên diện tích đất này nhằm đảm bảo khôi phục sản xuất theo đúng lịch thời vụ. Có giải pháp chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu sản xuất nội bộ ngành nông nghiệp, phấn đấu nâng tỷ trọng chăn nuôi lên hơn 30% (kế hoạch 2006-2010 là 35% nhưng năm 2009 chỉ đạt 26%), trong đó chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, gắn trách nhiệm của cán bộ thú y cơ sở với công tác này. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch hệ thống chợ ở khu vực nông thôn, nhất là các chợ đầu mối hàng nông sản cho phù hợp với tình hình thực tiễn, chấn chỉnh tình trạng xây dựng chợ không phù hợp với điều kiện phát triển khách quan, có nơi không phát huy hiệu quả đầu tư. Tích cực hơn trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 144/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 của HĐND tỉnh về thành lập Ban Nông nghiệp xã.
II. Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản 2009 và kế hoạch năm 2010:

Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với Báo cáo về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư năm 2010 của UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Để góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư trong thời gian đến, Ban có một số ý kiến sau:
1. Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009:
Nguồn vốn đầu tư phát triển Trung ương bổ sung năm 2009 tương đối lớn. Mặc dù được UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt nhưng tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đầu tư còn thấp. Đây là một trong những tồn tại của công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong nhiều năm qua. Các giải pháp do UBND tỉnh và các ngành có trách nhiệm đưa ra chưa thúc đẩy các chủ đầu tư chú trọng đến công tác này.
Sau đợt bão lụt vừa qua, nhiều công trình hạ tầng Nhà nước đầu tư bị hư hỏng nặng, gây thiệt hại lớn. Bên cạnh những tác động, ảnh hưởng của thiên tai gây ra, dư luận xã hội đã đặc biệt quan tâm và đặt vấn đề về chất lượng các công trình này. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan tổ chức kiểm tra, nghiêm túc đánh giá lại chất lượng các công trình này; đồng thời rút kinh nghiệm trong công tác thiết kế, thẩm định, thi công các công trình hạ tầng phải phù hợp với điều kiện thời tiết ở từng địa bàn.
2. Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010:

Để khắc phục tình trạng giải ngân vốn đầu tư chậm, bên cạnh sự chỉ đạo, đôn đốc của UBND tỉnh, Ban kiến nghị: thường xuyên trao đổi, tháo gỡ những khó khăn của chủ đầu tư; tổ chức rà soát và điều chuyển nguồn vốn cho những công trình có tiến độ thực hiện tốt; nghiêm túc xem xét trách nhiệm đối với các chủ đầu tư không giải ngân đúng tiến độ; củng cố năng lực quản lý của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản; đối với các nhà thầu thi công chậm tiến độ không phải do các nguyên nhân khách quan thì cần xem xét có chế tài và xử lý theo quy định của pháp luật về giao nhận thầu công trình.
Tổ chức đánh giá công tác phân cấp đầu tư và phân bổ vốn xây dựng cơ bản theo Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 20/12/2006 của HĐND tỉnh về các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển từ nguồn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2007 và ổn định trong giai đoạn 2007-2010; Qua đó, trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế phân bổ nguồn vốn này trong thời kỳ giao ổn định ngân sách tiếp theo cho phù hợp với tình hình mới.
Về danh mục các công trình mới do các ngành của tỉnh quản lý: năm 2010 với 22 công trình, tổng vốn đầu tư 192,9 tỷ đồng, kế hoạch vốn gần 60 tỷ đồng. Trong đó, dự án nhà xưởng trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam không phân bổ kế hoạch vốn đầu tư 2010; dự án phòng khám đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc và cải tạo sửa chữa Trung tâm văn hóa tỉnh chưa phê duyệt dự án nhưng vẫn phân bổ vốn đầu tư kế hoạch năm 2010. Đề nghị UBND tỉnh giải trình chủ trương đầu tư các dự án này. Riêng dự án trường Trung học phổ thông chất lượng cao (trường chuyên) đã được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư và thời gian thực hiện dự án từ năm 2009, nhưng kế hoạch năm 2010 vẫn chưa phân bổ vốn; Ban kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét đưa dự án này vào thực hiện từ năm 2010 nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân tài cho tỉnh.
III. Tình hình thu - chi ngân sách năm 2009; dự toán ngân sách năm 2010:

1. Tình hình thu - chi ngân sách năm 2009:

Kết quả thu – chi ngân sách nhà nước năm 2009 có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ chi; hầu hết các khoản thu ngân sách tăng cao so với dự toán như thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (vượt 62%), thu từ các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh (vượt 59%). Tuy nhiên, quá trình quản lý, điều hành ngân sách vẫn còn một số vấn đề đáng quan tâm, đó là: công tác xây dựng dự toán chưa đánh giá đầy đủ các nguồn thu, trong đó có những khoản thu lớn có thể xác định rõ như thu thuế từ Thủy điện A Vương năm 2008 chuyển sang, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…; tình trạng bổ sung ngoài dự toán còn nhiều, nhất là chi quản lý hành chính; nhiều khoản chi từ nguồn ngân sách dự phòng còn mang tính chi thường xuyên (có thể đưa vào xây dựng dự toán từ đầu năm). 
2. Về dự toán ngân sách năm 2010:

2.1 Về thu ngân sách: 

Theo đề nghị của UBND tỉnh, dự toán thu ngân sách năm 2010 với mức tăng thu nội địa 8,63% so với Trung ương giao cũng như so với ước thực hiện năm 2009 là còn thấp. So sánh qua các năm về thu nội địa như: năm 2007 vượt thu 61% so với Trung ương giao và vượt 41% so với Nghị quyết của HĐND tỉnh; tương ứng năm 2008 vượt 55,6% và 37,6%; năm 2009 ước thực hiện vượt gần 50% và 36% (năm 2009 là năm chịu ảnh hưởng mạnh của suy giảm kinh tế, một số khoản thuế được miễn, giảm, giản thu theo chủ trương của Chính phủ); với mức tăng thu cao trong những năm qua nhưng chưa được đánh giá đầy đủ đã làm cho công tác lập dự toán và phân bổ ngân sách theo kế hoạch đầu năm gặp khó khăn, trong khi tình trạng bổ sung chi ngân sách ngoài dự toán vào những tháng cuối năm thường diễn ra. Đồng thời, năm 2010, ngân sách tỉnh phải đảm bảo nhiều nhiệm vụ chi cần thiết, cấp bách, nhất là đầu tư khu vực nông nghiệp nông thôn như kiên cố kênh mương, phát triển thủy lợi nhỏ, giao thông nông thôn, chi cho các ngày lễ lớn, đại hội Đảng các cấp và một số chế độ, chính sách của HĐND tỉnh đã ban hành như luân chuyển giáo viên, chuyển trường THPT bán công sang công lập; Mẫu giáo miền núi; đầu tư hạ tầng cho trung tâm tỉnh lỵ - thành phố Tam Kỳ; chính sách cho cán bộ không chuyên trách xã, thôn về Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội; Ban Nông nghiệp xã … Theo Thông tư 127/2009/TT-BTC ngày 19/6/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, dự toán thu nội địa từ nguồn thu thuế, phí (không kể từ nguồn thu sử dụng đất) tăng bình quân tối thiểu 16% đến 18% so với ước thực hiện năm 2009. Do vậy, Ban kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét quyết định dự toán ngân sách năm 2010 với mức phấn đấu tăng thu nội địa hơn 10% so với Trung ương giao; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát tất cả các nguồn thu mới phát sinh, có chính sách nuôi dưỡng các nguồn thu và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vãng lai có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành lập pháp nhân thuộc tỉnh nhằm góp phần tạo nguồn tăng thu ổn định cho ngân sách.
2.2 Về chi ngân sách:
Ban cơ bản thống nhất với dự toán chi ngân sách năm 2010 của UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Ban đề nghị quan tâm thêm một số nội dung như: Nguồn tăng thu năm 2009, ngoài những nhiệm vụ chi theo quy định, đề nghị ưu tiên chi cho đầu tư phát triển giao thông nông thôn, thủy lợi nhỏ và kiên cố hóa kênh mương nội đồng; cân đối vốn đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ đã có Nghị quyết của HĐND tỉnh. Rà soát, dự lường các nội dung chi phát sinh mới trong năm 2010 để bố trí nguồn hợp lý như: chi cải cách tiền lương theo mức lương tối thiểu mới, chi cho công tác lập quy hoạch, kế hoạch một số ngành, lĩnh vực …
IV. Về quyết toán ngân sách 2008:
Tại kỳ họp này, UBND tỉnh báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2008, theo luật định, với số liệu tổng hợp như sau:

1. Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2008 là:  
                                                                                      6.336.657.997.774 đồng
 (Sáu ngàn ba trăm ba mươi sáu tỷ sáu trăm năm mươi bảy triệu chín trăm chín mươi bảy ngàn bảy trăm bảy mươi bốn đồng).
(Đã loại trừ chỉ tiêu tính trùng số tiền 2.282.264.409.562 đồng, gồm ngân sách tỉnh thu từ ngân sách Trung ương để cấp lại cho ngân sách cấp huyện số tiền 1.914.459.806.116 đồng, và ngân sách cấp huyện thu từ ngân sách tỉnh để cấp lại cho ngân sách cấp xã số tiền 367.804.603.446 đồng)

Trong đó:
- Thu ngân sách Trung ương
:     661.900.345.418 đồng

- Thu ngân sách địa phương
:  5.674.757.652.356 đồng

2. Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương là: 
                                                                                      5.596.195.775.149 đồng 

(Năm ngàn năm trăm chín mươi sáu tỷ một trăm chín mươi lăm triệu bảy trăm bảy mươi lăm ngàn một trăm bốn mươi chín đồng). 
3. Chênh lệch thu - chi ngân sách địa phương năm 2008 là :  

                                                                                          78.561.877.207 đồng 

(Bảy mươi tám tỷ năm trăm sáu mươi mốt triệu tám trăm bảy mươi bảy ngàn hai trăm lẻ bảy đồng)

Qua giám sát tại một số ngành, địa phương và Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2008 của UBND tỉnh trình tại kỳ họp, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất số liệu quyết toán, những nhận xét, đánh giá của UBND tỉnh về công tác quản lý, điều hành ngân sách năm 2008.
Tuy nhiên, để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách, Ban đề nghị UBND tỉnh quan tâm một số nội dung sau: 
Chi chuyển nguồn ngân sách lớn và có xu hướng năm sau cao hơn năm trước nhưng chưa có giải pháp khắc phục (năm 2006 chuyển sang năm 2007 hơn 880 tỷ đồng, năm 2007 chuyển sang năm 2008 là khoảng 1.196 tỷ đồng, năm 2008 tiếp tục chuyển sang 2009 là 1.750 tỷ đồng).
Công tác lập dự toán đối với chi quản lý hành chính chưa sát với yêu cầu nhiệm vụ chi nên trong quá trình điều hành phải bổ sung ngân sách khá lớn, vượt 46% so với dự toán. Trong khi đó, vấn đề môi trường và phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ là những lĩnh vực bức xúc hiện nay nhưng chi không đạt kế hoạch đề ra. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương khi xây dựng dự toán phải rà soát đầy đủ các nội dung chi, đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; điều hành ngân sách cần bám sát dự toán, hạn chế tối đa tình trạng bổ sung ngoài dự toán; các nguồn ngân sách được phân bổ phải có kế hoạch sử dụng cụ thể.
Về nguồn vượt thu năm 2008, Ban đề nghị ưu tiên sử dụng số tiền 8,739 tỷ đồng còn lại (dự nguồn bù hụt thu do miễn giảm thuế nhưng không sử dụng) để bù hụt thu tiền sử dụng đất do tỉnh quản lý nhằm trả nợ vay đầu tư giao thông nông thôn, kiên cố hoá kênh mương.
V. Xây dựng giá các loại đất năm 2010:

Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh và kết quả giám sát tại một số địa phương, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với khung giá đất và giá các loại đất năm 2010 theo đề nghị của UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần này. Nhìn chung, giá đất năm 2010 không biến động lớn so với năm 2009, chỉ điều chỉnh những bất hợp lý trong việc xác định giá đất nhằm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng, khả năng sinh lợi của từng vị trí. Giá đất những khu vực giáp ranh cũng được điều chỉnh giảm bớt sự chênh lệch so với trước đây (mặc dù một số nơi còn chênh lệch lớn hơn 30% so với quy định). 
So với năm 2009, giá đất trồng cây hằng năm được xác định cụ thể hơn đến từng vị trí; tuy nhiên, mức giá tối đa của đất này tại hầu hết các địa phương đều không tăng. Tại huyện Điện Bàn, khả năng sinh lợi từ hoạt động sản xuất trên đất nông nghiệp tương đối cao (là một trong những nơi có năng suất lúa cao của cả nước và giá trị sinh lợi cũng cao hơn so với thành phố Tam Kỳ) nhưng giá đất trồng cây hằng năm cao nhất tại đây là 45.000 đồng/m2, trong khi đó, tại thành phố Tam Kỳ là 55.000 đồng/m2. Nhìn chung, giá đất trồng cây hằng năm trên địa bàn tỉnh là thấp, chỉ bằng 1/3 khung giá đất tối đa của nhà nước quy định.
Ban Kinh tế và Ngân sách kính đề nghị HĐND tỉnh thông qua khung giá đất và giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng khảo sát sự biến động và mức chệnh lệch giá các loại đất trên địa bàn tỉnh, có lộ trình điều chỉnh tăng giá đất trồng cây hằng năm nhằm không gây xáo trộn lớn về giá đất, ảnh hưởng đến dự án đang triển khai; tiết kiệm quỹ đất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; hạn chế đầu cơ, mua bán chuyển nhượng đất trái phép; đất dự án đầu tư bỏ hoang kéo dài gây lãng phí đất đai; hạn chế khiếu nại về bồi thường, gây ách tắt trong công tác giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, thu hẹp sự chệnh lệch giá đất giáp ranh trong những năm tiếp theo cho phù hợp với tương quan giữa các địa phương trong tỉnh cũng như khung giá quy định của Chính phủ.
Trên đây là nội dung thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
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